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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Mười

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Đắc Minh

Bà Nguyễn Thị Thụy Vũ

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Kim Yến – Thư ký Tòa án nhân dân cấp
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 118/2021/TLPT-
DS ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, hủy
quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 26/2020/DS-ST ngày 17 tháng 9 năm 2020
của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 382/2021/QĐ - PT
ngày 15 tháng 3 năm 2021 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Lại Văn D, sinh năm 1980 (có mặt).

Cư trú: Ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lại Văn D: Ông Nguyễn Minh T,
sinh năm 1969 (có mặt)

Cư trú: Số 16A, đường N, Phường X1, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1962 (có mặt).

Cư trú: Ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/Ông Lại Văn U, sinh năm 1969 (anh ruôt của ông D, vắng mặt).
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Cư trú: phường B, quận B, thành phố Cần Thơ.

2/Ông Lại Văn N, sinh năm 1970 (anh ruôt của ông D, vắng mặt).

Cư trú: Tổ 6A, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ.

3/Ông Lại Mông C1, sinh năm 1975 (ông C1 đã chết ngày 13/06/2020).

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông C1:

3.1/ Bà Nguyễn Thị Thanh K1, sinh năm 1983 (vợ ông C1)

Cư trú: ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long

3.2/Anh Lại Cường V, sinh năm 2005 (con ông C1)

3.3/Chị Lại Thị Kiều H1, sinh năm 2012 ( con ông C1).

Cùng cư trú: Tổ 13, ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

4/Bà Lại Ngọc C2, sinh năm 1963 (chị ruôt của ông D, vắng mặt).

5/Bà Lại Thị T3, sinh năm 1968 (chị ruôt của ông D, có mặt).

6/Ông Lại Đắc Anh T4, sinh năm 1977 (anh ruôt của ông D, vắng mặt).

7/Bà Nguyễn Kiều T5, sinh năm 1980 (cháu của ông D, vắng mặt).

Cùng cư trú: Ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà Lại
Ngọc C2, bà Lại Thị T3, ông Lại Đắc Anh T4, bà Nguyễn Kiều T5: Ông Nguyễn
Minh T, sinh năm 1969 (có mặt).

Cư trú: Số 16A, đường N, Phường X1, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.

8/Bà Lại Ngọc S1, sinh năm 1963 (chị ruôt của ông D, vắng mặt).

Cư trú: California.

9/Bà Lại Thu T8, sinh năm 1973 (chị ruôt ông D, vắng mặt).

Cư trú: Minkkitie, 01450 Vanta, Finland (Công Hòa Phần Lan).

Người đại diện hợp pháp của bà S1, bà T8: Ông Lại Văn D, sinh năm
1980 (có mặt).

Cư trú: Ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

10/ Bà Đinh Thị B, sinh năm 1942 (chết ngày 11/11/2018).

Cư trú: California.

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của bà Đinh Thị B:

10.1/Ông Lại Văn U, sinh năm 1969 (anh ruôt của ông D, vắng mặt).

Cư trú: phường B, quận B, thành phố Cần Thơ.
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10.2/Ông Lại Văn N, sinh năm 1970 (anh ruôt của ông D, vắng mặt).

Cư trú: Tổ 6A, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ.

10.3/Ông Lại Mông C1, sinh năm 1975 (anh ruôt của ông D, vắng mặt).

Cư trú: Tổ 13, ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

10.4/Bà Lại Ngọc C2, sinh năm 1963 (chị ruôt của ông D, vắng mặt).

10.5/Bà Lại Thị T3, sinh năm 1968 (chị ruôt của ông D, có mặt).

10.6/Ông Lại Đắc Anh T4, sinh năm 1977 (anh ruôt của ông D, vắng mặt).

Cùng cư trú: Ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà Lại
Ngọc C2, bà Lại Thị T3, ông Lại Đắc Anh T4, bà Nguyễn Kiều T5: Ông Nguyễn
Minh T, sinh năm 1969

Cư trú: Số 16A, đường N, phường x1, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.

10.7/Bà Lại Ngọc S1, sinh năm 1963 (chị ruôt của ông D, vắng mặt).

Cư trú: California.

10.8/Bà Lại Thu T8, sinh năm 1973 (chị của ông D, vắng mặt).

Cư trú: Finland (Công Hòa Phần Lan).

Người đại diện hợp pháp của bà S1, bà T8 Ông Lại Văn D, sinh năm
1980 (có mặt).

Cư trú: Ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long

10.9/Ông Lại Văn D, sinh năm 1980 (có mặt).

Cư trú: Ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

11/ Bà Nguyễn Thị C4, sinh năm 1966 (vợ ông Đ, có mặt).

12/Ông Nguyễn Minh Hiếu P1, sinh năm 1989 (con ông Đ, vắng mặt).

13/Bà Nguyễn Kiều Diễm P2, sinh năm 1990 (con ông Đ, vắng mặt).

14/Ông Nguyễn Trung H5, sinh năm 1998 (con ông Đ, vắng mặt).

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị C4, ông Nguyễn Minh Hiếu
P1, bà Nguyễn Kiều Diễm P2, ông Nguyễn Trung H5: Ông Nguyễn Văn Đ, sinh
năm 1962

Cùng cư trú: Ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

15/ Uy ban nhân dân huyện B (xin vắng mặt).

Người đại diện hợp pháp: Ông Bùi Văn N2 – Phó Chủ tịch Uy ban nhân
dân huyện B (Theo Quyết định số: 1199/QĐ-UBND ngày 20/06/2019
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Cư trú: ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

16/ Ông Nguyễn Văn H9, sinh năm 1940 (anh ruôt ông Đ,xin vắng mặt).

Cư trú: Tổ 15, ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

17/Bà Nguyễn Thị L1, sinh năm 1955 (vắng mặt).

Cư trú: Tổ 8, ấp A, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

18/ Bà Nguyễn Thị C4, sinh năm 1957 (vắng mặt)

Cư trú: Số 194, tổ X6, ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

- Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Lại Văn D, bị đơn ông Nguyễn Văn
Đ.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện ngày 27/6/2017 và các lời khai tiếp theo của ông Lại
Văn D (nguyên đơn) và người đại diện hợp pháp của ông Lại Văn D là ông
Nguyễn Minh T trinh bày:

Ông Lại Văn Q (chết ngày 05/09/2009) là chủ sử dụng các thửa đất:

+ Thửa đất số 439, diện tích 1.880m2, loại thổ vườn.

+ Thửa 441, diện tích 1.222m2, loại đất vườn.

+ Thửa 443, diện tích 1.500m2, loại đất rau màu đã được Uy ban nhân
dân huyện B1 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N948836, số vào sổ
31288 cấp ngày 01/10/1999 mang tên ông Lại Văn Q, đất tọa lạc ấp T, xã T1,
huyện B1 nay là huyện B, tỉnh Vĩnh Long.

Nguôn gôc đât: Là do ông bà ông Q tặng cho me ruôt ông Q là cụ Nguyễn
Thị H7 (cụ H7 chết năm 1989) khoảng 5.000m2 và môt căn nhà gắn liền trên
đất.

Quá trinh quan ly sư dụng các thưa đât: Năm 1962 cụ H7 cho cụ Nguyễn
Văn T10 (cha ruôt ông Nguyễn Văn Đ) mượn căn nhà để ở (việc cho mượn nhà
giữa cụ H7 và cụ T10 chỉ thoa thuận băng lời nói); còn phần đất còn lại cụ H7
trực tiếp quản lý sử dụng.

Năm 1989, cụ H7 chết, ông Q tiếp tục quản lý sử dụng các thửa đất.

Năm 1991 thực hiện Chương trinh đất, ông Q đăng ký kê khai trong sổ địa
chính.

Đến năm 1999 ông Q được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trinh phát sinh tranh châp:

Ngày 09/12/2013, Uy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số
3302/QĐ/UBND về việc thu hồi thửa đất 439, diện tích 1.880m2, loại đất thổ
vườn vơi lý do: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lại Văn Q
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tại thửa đất số 439, diện tích 1.880m2, loại đất thổ vườn trùm lên phần đất ông
Nguyễn Văn Đ đã sử dụng ổn định tư năm 1975 đến nay.

Ngày 30/9/2014 Uy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số 3551
nôi dung: Bổ sung môt số nôi dung Điều 1 của Quyết định số 3302 là thu hồi
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành N 948836, số vào sổ 31288
cấp ngày 01/10/1999 do ông Lại Văn Q đứng tên quyền sử dụng đất. Ngày
05/04/2016 Uy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND
nôi dung: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng số phát hành N948836, số
vào sổ 31288, cấp ngày 01/10/1999; Quyết định này thay thế hai Quyết định
3302/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 và số 3551/QĐ-UBND ngày 30/09/2014 của
Uy ban nhân dân huyện B.

Không đồng ý vơi các Quyết định hành chính của Uy ban nhân huyện B
các con ông Q khởi kiện vụ án hành chính.

Nay ông D và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Lại Văn
U, anh Lại Văn N, anh Lại Mông C1, anh Lại Đắc Anh T4, chị Lại Ngọc C2, chị
Lại Thị T3, bà Đinh Thị B, chị Lại Ngọc S1, chị Lai Thu T8, chị Nguyễn Kiều
T5 khởi kiện yêu cầu:

Buôc ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị C4, anh Nguyễn Minh Hiếu P1,
chị Nguyễn Kiều Diễm P2, anh Nguyễn Trung H5 di dời nhà trả phần đất 434m2

và phần sân gạch 84m2. Hủy quyết định số 764/QĐ- UBND ngày 05/04/2016
của Uy ban nhân dân huyện B.

Tại các phiên hòa giải ông D và đại diện hợp pháp của ông D là ông
Nguyễn Minh T yêu cầu:

- Ông Đ, bà 4, anh Hiếu P1, chị Diễm P2 và anh Trung H5 phải trả lại
phần đất thuôc chiết thửa 439 có diện tích 497,3m2 (trong đó phần diện tích nhà
là 226,7m2; nhà củi 13,3m2; sân gạch 115,9m2( sân gạch phía trươc trươc
92,9m2+ sân gạch phía sau 23m2; lối đi 32,3m2). Ông D và anh U, anh N, anh
C1, chị C2, chị T3, anh T4 đồng ý bồi thường giá trị tài sản cho ông Đ, bà C4,
anh Hiếu P1, chị Diễm P2, và anh Trung H5.

Trong trường hợp nếu ông Đ, bà C4, anh Hiếu P1, chị Diễm P2 và anh
Trung H5 muốn ở lại trên phần đất tranh chấp thi ông D và những người liên
quan đồng ý giao cho ông Đ, bà C4 sử dụng phần diện tích 226,7m2 , sân gạch
trươc 92,9m2. Tổng công số 319,6m2. Ông Đ, bà C4, anh Hiếu P1, chị Diễm P2
và anh Trung H5 trả giá trị đất 1.000.000 đồng/m2 đối vơi phần đất có diện
tích 319,6m2 vơi số tiền 319.600.000 đồng.

Yêu cầu ông Đ, bà C4, anh Hiếu P1, chị Diễm P2 và anh Trung H5 trả lại
phần đất diện tích 23m2(sân gạch phía sau); diện tích 13,27m2 (nhà củi); diện
tích 32,3m2 (lối đi). Ông D và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
se trả giá trị tài sản trên phần đất diện tích 23m2 (phần sân gạch sau), diện tích
13,3m2 là nhà củi cho ông Đ, bà C4 số tiền là 1.391.300 đồng.



6

Hiện nay ông Q và bà B đã chết các đương sự yêu cầu giao quyền sử dụng
đất hoặc giá trị QSDĐ cho ông D quản lý và se tự thoa thuận phân chia thưa kế
khi có yêu cầu, không yêu cầu Tòa án giải quyết thưa kế trong cùng vụ án.

Yêu cầu hủy quyết định hành chính số: 764/QĐ-UBND ngày 05/04/2016
của Uy ban nhân dân huyện B. Lý do:

+ Quyết định số 764 cho răng ông Q đã đăng ký bao trùm diện tích đất
của Ông Đ đang quản lý sử dụng nhưng không xác định được diện tích bị bao
trùm là bao nhiêu m2. Ông Q không đăng ký bao trùm đất của Ông Đ vi đây là
đất của ông bà Q để lại. Ông Đ không có đăng ký kê khai.

+Trong quá trinh đăng ký kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất không ai tranh chấp.

Tại đơn khởi kiện ngày 06/08/2018 (yêu câu phan tô) ông Nguyễn Văn Đ
và các lời khai tiếp theo trong quá trinh giai quyết vụ án ông Nguyễn Văn Đ
trinh bày:

Đối vơi yêu cầu khởi kiện của ông D, Ông Đ không đồng ý vi phần đất
gắn liền vơi căn nhà đang tranh chấp là tài sản do ông, bà của Ông Đ để lại
nhiều đời. Ông Đ đã quản lý sử dụng trên 100 năm nay.

Việc Uy ban nhân dân huyện B1 nay là huyện B đã có các quyết định thu
hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lại Văn Q vi đã cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất trên phần phần đất, nhà của Ông Đ đang sử dụng.

Ông Đ, bà C4 yêu cầu Tòa án công nhận phần đất 459,7m2.

Nguôn gôc đât: Là của cụ sơ Nguyễn Hữu L4, cụ sơ L4 có khoảng
10.000m2 đất. Cụ sơ L4 có hai người con là cố Nguyễn Hữu T11 và cố Nguyễn
Hữu L5.

Cụ sơ L4 chia cho cố L5, cố T11 môi người 5.000m2 đất.

Quá trinh quan ly sư dụng đât của cô L5, cô T11:

Cố T11 canh tác phần đất khoảng 5.000m2 sau đó tặng cho lại con ruôt là
cụ Nguyễn Thị H7 (me ruôt ông Q).

Cố L5 canh tác phần đất khoảng 5.000m2 và căn nhà gắn liền trên đất. Sau
khi cố L5 chết thi để lại nhà và đất cho cụ Nguyễn Văn T10 (cha ruôt Ông Đ).
Sau khi cụ T10 chết thi Ông Đ là người tiếp tục quản lý sử dụng cho đến nay.

Quá trinh đăng ky kê khai: Trong suốt quá trinh quản lý sử dụng nhà và
đất tại vị trí nêu trên thi cố L5, cụ T10 và Ông Đ đều không tiến hành đăng ký
kê khai quyền sử dụng đất qua các thời ky.

Đến năm 2010, Ông Đ phát hiện ông Q đã đăng ký kê khai và được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất Ông Đ đang trực tiếp quản lý sử dụng
nên phát sinh khiếu nại nhưng phía nguyên đơn đã trinh bày.
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Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Minh T là người đại diện hợp pháp của những người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà Lại Ngọc C2,
bà Lại Thị T3, bà Nguyễn Kiều T5 đồng thời cũng là người đại diện hợp pháp
cho những người kế thưa quyền và nghĩa vụ của bà Đinh Thị B trinh bày: Thống
nhất vơi ý kiến trinh bày của ông D.

Ông Lại Văn D là người kế thưa quyền và nghĩa vụ của bà Đinh Thị B
đồng thời là người đại diện hợp pháp của bà Lại Thu T8, bà Lại Ngọc S1: Thống
nhất vơi ý kiến trinh bày của ông T.

Bà Nguyễn Thị C4, ông Nguyễn Văn Đ vơi tư cách là người đại diện hợp
pháp của anh Nguyễn Minh Hiếu P1, chị Nguyễn Thị Diễm Phúc, anh Nguyễn
Trung H5 trinh bày: Thống nhất vơi ý kiến của ông Đ.

Bà Lại Thị T3 vơi tư cách là người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị
Thanh K1 trinh bày: Thống nhất vơi ý kiến trinh bày của ông D.

Bà Nguyễn Thị Thanh K1 vơi tư cách người đại diện hợp pháp của người
kế thưa quyền và nghĩa vụ của ông Lại Mông C1 là Lại Cường V, Lại Thị Kiều
H1 trinh bày: Thống nhất ý kiến trinh bày của ông D.

Ông Nguyễn Văn H9, bà Nguyễn Thị C4, bà Nguyễn Thị L1 trinh bày:
Phần đất tranh chấp giữa nguyên đơn và ông Nguyễn Văn Đ có nguồn gốc là
của Cụ sơ L4 cho cố L5, cố L5 sử dụng sau đó cho lại con là cụ Nguyễn Văn
T10, cụ T10 chết thi ông Đ tiếp tục sử dụng và sinh sống trên đây.

Cụ T10 có vợ là cụ Trần Thị O (cụ O đã chết năm 2004) có tất cả các
người con gồm: ông Nguyễn Văn H9, bà Nguyễn Thị L4, bà Nguyễn Thị C5 và
ông Nguyễn Văn Đ. Ông H9, bà L4, bà C5 xác định không tranh chấp chia di
sản thưa kế của cụ T10 vơi ông Đ. Trong trường hợp Tòa án xác định phần đất
tranh chấp ông Đ được toàn quyền sử dụng thi Ông H9, bà L4, bà C5 đồng ý
giao lại toàn bô quyền sử dụng đất cho ông Đ và bà Cúc, không tranh chấp hay
khiếu nại về sau.

Ủy ban nhân dân huyện B có y kiến phúc đáp tại Công văn sô
463/UBND-NC ngày 20/06/2019 như sau:

Đối vơi việc ông Lại Văn D và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên
quan yêu cầu hủy Quyết định số: 764/QĐ-UBND, ngày 05/4/2016 của Uy ban
nhân dân huyện B:

Quyết định số: 764/QĐ-UBND ngày 05/04/2016 là khắc phục sai sót của
hai Quyết định số 3302/QĐ-UBND và 3351/QĐ-UBND của UBND huyện B có
nôi dung: “Thu hồi thửa đất số 439, diện tích 1.880m2, loại đất thổ vườn, tọa lạc
ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long. Quyết định số 764/QĐ-UBND không
thêm nôi dung mà chỉ giữ lại phần đúng của hai quyết định: số 3302/QĐ-UBND
và 3351/QĐ-UBND. Việc Uy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số:
764/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 thay thế Quyết định số: 3302/QĐ-UBND và
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3351/QĐ-UBND của UBND huyện B là đúng thẩm quyền và không trái quy
định của pháp luật, UBND huyện B đã căn cứ vào Khoản 3, Điều 51 của Luật
Tố tụng hành chính năm 2010.

Quyết định số: 3302/QĐ-UBND của UBND huyện B có nôi dung: “Thu
hồi thửa đất 439, diện tích 1.880m2, loại đất thổ vườn, tọa lạc ấp Tân Lôc, xã
Tân Lược, huyện B, tỉnh Vĩnh Long” đã được Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long
và Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là có căn cứ
và phù hợp vơi quy định.

Tư những cơ sở nêu trên, Uy ban nhân dân huyện B đề nghị Tòa án nhân
dân tỉnh Vĩnh Long đinh chỉ giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa
ông Lại Văn D và ông Nguyễn Văn Đ.

Tại ban án dân sự sơ thẩm 26/2020/DS-ST ngày 17 tháng 9 năm 2020 của
Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã quyết định:

Căn cứ Điều 26, 34, 35,37, khoản 3 Điều 147, 148, 227, 228 Bô luật Tố
tụng dân sự; Căn cứ Điều 100, Điều 166 và Điều 203 Luật đất đai; Điều 32, 143
Luật Tố tụng hành chính; Điều 122, 584, 585, 609, 688 Bô Luật dân sự khoản 4
Điều 26,khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số:326/2016/UBTVQH14,ngày
30/12/2016 của Uy ban Thường vụ Quốc hôi quy định về mức thu, miễn, giảm,
thu, nôp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1/Chấp nhận môt phần yêu cầu khởi kiện của ông Lại Văn D và những
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà Lại
Ngọc C2, bà Lại Thị T3, ông Lại Đắc Anh T4, bà Lại Thu T8, Lại Ngọc S1,
những người kế thưa quyền và nghĩa vụ của ông Lại Mông C1 là Nguyễn Thị
Thanh K1, Lại Cường V, Lại Thị Kiều Hân:

1.1/ Đinh chỉ yêu cầu khởi kiện của ông Lại Văn D và những người có
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà Lại Ngọc C2,
bà Lại Thị T3, ông Lại Đắc Anh T4, bà Lại Thu T8, Lại Ngọc S1, những người
kế thưa quyền và nghĩa vụ của ông Lại Mông C1 là Nguyễn Thị Thanh K1, Lại
Cường V, Lại Thị Kiều Hân yêu cầu hủy quyết định số Quyết định số 764/QĐ-
UBND ngày 05/04/2016 của Uy ban nhân dân huyện B về việc thu hồi giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.2/ Buôc ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị C4 trả giá trị đất cho ông D
và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lại Văn U, ông Lại Văn
N, bà Lại Ngọc C2, bà Lại Thị T3, ông Lại Đắc Anh T4, bà Lại Thu T8, Lại
Ngọc S1, những người kế thưa quyền và nghĩa vụ của ông Lại Mông C1 là
Nguyễn Thị Thanh K1, Lại Cường V, Lại Thị Kiều Hân giá trị phần đất có diện
tích 346,4m2; phần lối đi 32,3m2, thuôc tách thửa 439, loại đất trồng cây lâu năm.
Tổng diện tích 378,7m2 vơi giá 180.000đồng/m2 vơi số tiền là 68.166.000 đồng
( Sáu mươi tám triệu môt trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).
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1.3/ Công nhận sự thoa thuận của ông Lại Văn D và những người có
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà Lại Ngọc C2,
bà Lại Thị T3, ông Lại Đắc Anh T4, bà Lại Thu T8, Lại Ngọc S1, những người
kế thưa quyền và nghĩa vụ của ông Lại Mông C1 là Nguyễn Thị Thanh K1, Lại
Cường V, Lại Thị Kiều H1 giao số tiền là 68.166.000 đồng (Sáu mươi tám triệu
môt trăm sáu mươi sáu ngàn đồng) cho ông Lại Văn D quản lý.

1.4/ Buôc ông Lại Văn D và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà Lại Ngọc C2, bà Lại Thị T3, ông Lại
Đắc Anh T4, bà Lại Thu T8, Lại Ngọc S1, những người kế thưa quyền và nghĩa
vụ của ông Lại Mông C1 là Nguyễn Thị Thanh K1, Lại Cường V, Lại Thị Kiều
Hân bồi thường cho ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị C4 giá trị tài sản gồm
sân gạch, nhà củi trên phần đất có diện tích 36,3m 2 thuôc tách thửa 439 vơi số
tiền 1.391.300 đồng ( Môt triệu ba trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm đồng).

Công nhận cho ông Lại Văn D và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên
quan ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà Lại Ngọc C2, bà Lại Thị T3, ông Lại
Đắc Anh T4, bà Lại Thu T8, Lại Ngọc S1, những người kế thưa quyền và nghĩa
vụ của ông Lại Mông C1 là Nguyễn Thị Thanh K1, Lại Cường V, Lại Thị Kiều
Hân được quyền sở hữu phần tài sản gồm sân gạch, nhà củi trên phần đất có
diện tích 36,3m 2 thuôc tách thửa 439, loại đất trồng cây lâu năm tọa lạc ấp T, xã
T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long theo trích đo bản đồ địa chính khu đất của Sở Tài
nguyên và Môi trường ngày 19/09/2018 và ngày 11/09/2020.

2/ Chấp nhận môt phần yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Văn Đ, bà
Nguyễn Thị C4.

2.1/Công nhận cho ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị C4 phần đất có
diện tích 346,4m2 gồm các mốc 12, 13, 14, 15, 16, A, B,C, D, E, 21, 12; phần đất
diện tích 32,3m2 (lối đi) gồm các mốc 7,8,9,10,11,12, 21,22,33,7 và các cây
trồng trên phần đất diện tích 32,3m2. Tổng diện tích 378,7m2 thuôc tách thửa
439, loại đất trồng cây lâu năm tọa lạc ấp Tân Lôc,xã Tân Lược, huyện B, tỉnh
Vĩnh Long theo trích đo bản đồ địa chính khu đất của Sở Tài nguyên và Môi
trường ngày 19/09/2018 và ngày 11/09/2020

2.2/ Buôc ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị C4, anh Nguyễn Minh Hiếu
P1, chị Nguyễn Thị Diễm Phúc, anh Nguyễn Trung H5 trả lại ông Lại Văn D,
ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà Lại Ngọc C2, bà Lại Thị T3, ông Lại Đắc
Anh T4, bà Lại Thu T8, Lại Ngọc S1, những người kế thưa quyền và nghĩa vụ
của ông Lại Mông C1 là Nguyễn Thị Thanh K1, Lại Cường V, Lại Thị Kiều
Hân phần đất thuôc tách thửa thửa 439, diện tích 118,6m 2, loại đất trồng cây
lâu năm tọa lạc ấp T, xã T1, huyện B, tỉnh Vĩnh Long tại các mốc A, 17, 18, 19,
20, E, D, C, B, A theo trích đo bản đồ địa chính khu đất của Sở Tài nguyên và
Môi trường ngày 19/09/2018 và ngày 11/09/2020.

Buôc ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị C4 bồi thường giá trị cây trồng
vơi số tiền 3.400.000đồng ( Ba triệu bốn trăm ngàn đồng) cho ông Lại Văn D và
những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Lại Văn U, ông Lại Văn N, bà
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Lại Ngọc C2, bà Lại Thị T3, ông Lại Đắc Anh T4, bà Lại Thu T8, Lại Ngọc S1,
những người kế thưa quyền và nghĩa vụ của ông Lại Mông C1 là Nguyễn Thị
Thanh K1, Lại Cường V, Lại Thị Kiều Hân.

Các đương sự liên hệ vơi cơ quan có thẩm quyền để tiến hành đăng ký kê
khai quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Kèm theo trích đo bản đồ địa chính khu đất của Sở Tài nguyên và Môi
trường ngày 19/09/2018 và ngày 11/09/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng, thi hành án
và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm,

- Ngày 01/10/2020 nguyên đơn ông Lại Văn D có đơn kháng cáo bản án
sơ thẩm.

- Ngày 30/9/2020 bị đơn ông Nguyễn Văn Đ kháng cáo bản án sơ thẩm,
đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm công nhận phần diện tích
495,3m2 là của bị đơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn và bị đơn đề nghị Hôi đồng xét xử
sửa bản án sơ thẩm theo nôi dung biên bản thoa thuận ngày 06/4/2021 giữa
nguyên đơn và bị đơn.

Quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân câp cao tại Thành phô
Hô Chí Minh:

- Về tố tụng, những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã
thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

- Về nôi dung vụ án, tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự đã thoa thuận
vơi nhau về việc giải quyết vụ án. Nguyên đơn, bị đơn đã thoa thuận được vơi
nhau về việc giải quyết vụ án. Việc thoa thuận của các đương sự là tự nguyện,
đúng quy định pháp luật. Do đó, đề nghị Hôi đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm,
công nhận sự thoa thuận của các bên đương sự.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại
phiên tòa. Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng:

Tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện đầy đủ thủ tục tố tụng theo quy định của
Bô luật Tố tụng dân sự, không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của
đương sự. Đơn kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn làm trong hạn luật định nên
được xem xét theo trinh tự phúc thẩm.

[2] Về nôi dung:

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự gồm ông Lại Văn D, ông Nguyễn
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Minh T, bà Lại Thị T3, ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị C4 đã thống nhất
thoa thuận như sau:

- Nguyên đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (là những
người thưa kế của ông Lại Văn Q, bà Đinh Thị B) đồng ý giao phần đất có diện
tích 497,3m2 tại môt phần thửa 439 tọa lạc tại ấp T, xã T1, huyện B1, tỉnh Vĩnh
Long (theo trích đo bản đồ địa chính khu đất ngày 11/9/2020 của Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Vĩnh Long) cho bị đơn ông Nguyễn Văn Đ quản lý sử dụng.

- Bị đơn đồng ý trả giá trị quyền sử dụng diện tích đất 497,3m2 cho
nguyên đơn vơi giá là 180.000 đồng/m2. Số tiền bị đơn phải trả cho nguyên đơn
là 497,3m2 x 180.000 đồng/m2 = 89.514.000 đồng (Tám mươi chín triệu, năm
trăm mười bốn nghin đồng).

Hôi đồng xét xử phúc thẩm xét thấy việc các bên đương sự thống nhất
thoa thuận như đã nêu trên là tự nguyện; nôi dung thoa thuận không vi phạm
điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hôi. Do đó, Hôi đồng xét xử
căn cứ Điều 300 Bô luật tố tụng dân sự, sửa bản án sơ thẩm theo hương công
nhận sự thoa thuận của các đương sự như đã nêu trên.

[3] Chi phí tố tụng:

Bị đơn ông Nguyễn Văn Đ phải chịu chi phí đo đạc, khảo sát, định giá là
6.505.000 đồng gồm: Chi phí khảo sát đo đạc, định giá ngày 19/7/2018 là
4.305.000 đồng, chỉ phí định giá ngày 19/6/2020 là 2.200.000 đồng. Nguyên
đơn ông Lại Văn D đã nôp tạm ứng chi phí này, bị đơn có nghĩa vụ hoàn trả cho
nguyên đơn số tiền 6.505.000 đồng.

[4] Án phí:

- Ông Nguyễn Văn Đ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối vơi số tiền phải
trả cho nguyên đơn là 5% x 89.514.000 đồng = 4.475.700 đồng. Ông Lại Văn D
không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

- Do sửa bản án sơ thẩm nên người có kháng cáo không phải chịu án phải
dân sự phúc thẩm.

Vi các le trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 300 Bô luật Tố tụng dân sự năm 2015, Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uy ban Thường vụ Quốc hôi, quy
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nôp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa
án.

I. Chấp nhận môt phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Lại Văn D,
chấp nhận môt phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn Văn Đ; Sửa bản
án dân sự sơ thẩm số 26/2020/DS-ST ngày 17/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh
Vĩnh Long theo hương công nhận sự tự nguyện thoa thuận của các đương sự
theo biên bản thoa thuận ngày 06/4/2021.
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1. Công nhận cho ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị C4 phần đất có
diện tích 497,3m2 gồm các mốc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 33, 7 thuôc môt phần thửa 439 tư liệu CTĐ tờ số 6 tọa lạc tại ấp T, xã T1,
huyện B, tỉnh Vĩnh Long theo trích đo bản đồ địa chính khu đất của Sở Tài
nguyên và môi trường ngày 19/9/2018 và 11/9/2020.

2. Buôc ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị C4 thanh toán cho ông Lại
Văn D và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lại Văn U, ông Lại
Văn N, bà Lại Ngọc C2, bà Lại Thị T3, ông Lại Đắc Anh T4, bà Lại Thu T8,
Lại Ngọc S1, những người kế thưa quyền và nghĩa vụ của ông Lại Mông C1 là
Nguyễn Thị Thanh K1, Lại Cường V, Lại Thị Kiều H1 giá trị phần đất có diện
tích 497,3m2 vơi số tiền 89.514.000 đồng.

Kể tư ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho
đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án
còn phải chịu khoản tiên lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất
quy định tại khoản 2 Điều 468 Bô luật Dân sự năm 2015.

Các đương sự liên hệ vơi cơ quan có thẩm quyền để tiến hành đăng ký kê
khai quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Kèm theo trích đo bản đồ địa chính khu đất của Sở Tài nguyên và Môi
trường ngày 19/09/2018 và ngày 11/09/2020.

3. Chí phí tố tụng: Ông Nguyễn Văn Đ phải chịu 6.505.000 đồng. Ông Lại
Văn D đã nôp tạm ứng số tiền trên. Ông Nguyễn Văn Đ có trách nhiệm thanh
toán lại cho ông Lại Văn D số tiền 6.505.000 đồng (Sáu triệu năm trăm lẻ năm
nghin đồng).

4. Án phí dân sự sơ thẩm:

- Ông Nguyễn Văn Đ phải chịu 4.475.700 đồng, được trư vào 300.000
đồng tạm ứng án phí đã nôp theo biên lai thu số 0001112 ngày 10/10/2018 của
Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long. Ông Đ còn phải nôp thêm 4.175.700
đồng.

- Ông Lại Văn D không phải chịu, hoàn trả 1.295.000 đồng tạm ứng án
phí đã nôp theo biên lai thu số 0000781 ngày 03/11/2017 của Cục thi hành án
dân sự tỉnh Vĩnh Long.

II. Án phí dân sự phúc thẩm:

- Ông Lại Văn D không phải chịu, hoàn trả 300.000 đồng tạm ứng án phí
đã nôp theo biên lai thu số 0003164 ngày 01/10/2020 của Cục thi hành án dân sự
tỉnh Vĩnh Long.

- Ông Nguyễn Văn Đ không phải chịu, hoàn trả 300.000 đồng tạm ứng án
phí đã nôp theo biên lai thu số 0003173 ngày 14/10/2020 của Cục thi hành án
dân sự tỉnh Vĩnh Long.
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Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều
2 Luật thi hành án dân sự thi người được thi hành án dân sự, người phải thi hành
án dân sự có quyền thoa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9
Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại
Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể tư ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM
- TAND tỉnh Vĩnh Long;
- VKSND tỉnh Vĩnh Long;
- Cục THADS tỉnh Vĩnh Long;
- NĐ (1);
- BĐ (1);
- NLQ (18);
- Lưu (10) 35b (Án39).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Mười


